	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRONG CNHH
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Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Thí nghiệm Quá trình và Thiết bị trong CNHH
Process and equipment in chemical engineering (Lab)
2. Số tín chỉ: 1
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:
- Thí nghiệm: 


45 tiết (3 tiết / tuần )
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Quá trình và thiết bị trong CNHH 1, Quá trình và thiết bị trong CNHH 2, Quá trình và thiết bị trong CNHH 3
6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học: lưu chất, bơm ly tâm, sấy, nghiền – trộn, chưng cất, truyền nhiệt dối lưu và truyền nhiệt ống lồng ống, khuấy chất lỏng.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Thí nghiệm Quá trình và Thiết bị trong CNHH là môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành trong phòng thí nghiệm của môn Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ Hóa học. Nội dung môn học được thực hiện ngay tại phòng thí nghiệm Quá trình và Thiết bị của Trường. Môn học gồm 10 bài thí nghiệm: An toàn phòng thí nghiệm; Mạch lưu chất, Cột chêm, Thời gian lưu, Chưng cất, Đối lưu nhiệt, Truyền nhiệt ống lồng ống, Sấy, Khuấy chất lỏng, Nghiền – rây – trộn.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Thực hành: Hoàn thành đủ các bài thí nghiệm;

· Làm báo cáo thí nghiệm theo đúng yêu cầu do giáo viên hướng dẫn đề ra.
9. Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính: Nội dung bài thí nghiệm Quá trình và Thiết bị trong CNHH do Trường soạn hoặc do giáo viên hướng dẫn cung cấp.
· Sách tham khảo: 

[1] Các quá trình, Thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 1, Nguyễn Bin, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004
[2] Các quá trình, Thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2, Nguyễn Bin, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004
[3]  Các quá trình, Thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 3, Nguyễn Bin, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004
[4] Handbook of chemical processing equipment, Nicholas P. Cheremisinoff, Butterworth Heinemann publisher, 2000.
· Khác: Các giáo trình, bài giảng, sách, tạp chí chuyên ngành Quá trình và Thiết bị trong CNHH theo hướng dẫn của giảng viên.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10 %
· Báo cáo thí nghiệm đầy đủ: 

30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

70 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết:

	Nội dung
	Số tiết
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Bài 1: An toàn phòng thí nghiệm
1.1. Nội quy an toàn phòng thí nghiệm

1.2. Các nguồn dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm

1.3. Các thiết bị, dụng cụ chữa cháy trong phòng thí nghiệm

1.4. Các biện pháp xử lý khi tai nạn xảy ra
	1
	

	Bài 2: Mạch lưu chất
2.1. Lý thuyết

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Thiết bị 
2.1.3. Quy trình 

2.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

2.2. Thực hành

2.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm 

2.2.2. Đo hệ số ma sát đường ống
2.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

2.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	2
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 3: Cột chêm
3.1. Lý thuyết

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Thiết bị 

3.1.3. Quy trình 

3.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

3.2. Thực hành

3.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm
3.2.2. Khảo sát sự chuyển động khí – lỏng
3.2.3. Xác định trở lực
3.2.4. Tính toán kết quả, nhận xét

3.2.5. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 4: Thời gian lưu
4.1. Lý thuyết

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Thiết bị

4.1.3. Quy trình 

4.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

4.2. Thực hành

4.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

4.2.2. Xác định thời gian của lưu chất trong bình phản ứng dạng khuấy
4.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

4.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 5: Chưng cất 
5.1. Lý thuyết

5.1.1. Định nghĩa

5.1.2. Thiết bị

5.1.3. Quy trình 

5.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

5.2. Thực hành

5.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm
5.2.2. Khảo sát quá trình chưng cất
5.2.3. Xác định chỉ số hồi lưu và vị trí mâm nhập liệu

5.2.4. Tính toán kết quả, nhận xét

5.2.5. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 6: Đối lưu nhiệt
6.1. Lý thuyết

6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Thiết bị 
6.1.3. Quy trình 

6.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

6.2. Thực hành

6.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

6.2.2. Xác định hệ số truyền nhiệt theo phương pháp đối lưu
6.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

6.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 7: Truyền nhiệt ống lồng ống
7.1. Lý thuyết

7.1.1. Định nghĩa

7.1.2. Thiết bị 

7.1.3. Quy trình 

7.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

7.2. Thực hành

7.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

7.2.2. Xác định hệ số truyền nhiệt theo phương pháp truyền nhiệt vỏ - áo
7.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

7.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 8: Sấy
8.1. Lý thuyết

8.1.1. Định nghĩa

8.1.2. Thiết bị 

8.1.3. Quy trình 

8.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

8.2. Thực hành

8.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

8.2.2. Khảo sát quá trình sấy đối lưu
8.2.3. Xác định đường cong sấy phụ thuộc vào chế độ nhiệt

8.2.4. Tính toán kết quả, nhận xét

8.2.5. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 9: Khuấy chất lỏng
9.1. Lý thuyết

9.1.1. Định nghĩa

9.1.2. Thiết bị 
9.1.3. Quy trình 

9.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

9.2. Thực hành

9.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

9.2.2. Khảo sát quá trình khuấy chất lỏng với các dung dịch có độ nhớt khác nhau và các loại cánh khuấy khác nhau
9.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

9.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm



	Bài 10: Nghiền – rây - trộn
10.1. Lý thuyết

10.1.1. Định nghĩa

10.1.2. Thiết bị 

10.1.3. Quy trình 

10.1.4. Cách tính toán và nhận xét kết quả

10.2. Thực hành

10.2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

10.2.2.  Khảo sát quá trình gia công các loại vật liệu rời
10.2.3. Tính toán kết quả, nhận xét

10.2.4. Viết báo cáo thí nghiệm
	3
	Ôn lại lý thuyết và đọc trước hướng dẫn bài thí nghiệm
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